
1 Đăng ký thường trú Đã kết nối 1842 1829

2 Đăng ký tạm trú Đã kết nối 1320 1320

3 Khai báo tạm vắng Đã kết nối 3 3

4 Thông báo lưu trú Đã kết nối 2345 2345

5 Xác nhận số CMND/CCCD Đã kết nối 47 47

6 Cấp lại, đổi thẻ CCCD Đã kết nối 1105 1105

7
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe 

gắn máy
Đã kết nối 2146 2146

8

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ qua thiết bị ghi 

hình (phạt nguội)

Đã kết nối 1609 1592

9 Đăng ký khai sinh Đã kết nối 5 3

10 Đăng ký khai tử Đã kết nối 196 103

11 Đăng ký kết hôn Đã kết nối 315 275

15

Liên thông đăng ký khai sinh - 

Đăng ký thường trú - cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đã kết nối 2 2

16

Liên thông đăng ký khai tử - 

Xóa đăng ký thường trú - Trợ 

cấp mai táng phí

Đã kết nối 0 0

26 Xác nhận thông tin về cư trú Đã kết nối 1428 1427

Công an 10417 10387

uỷ ban 518 383
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STT Dịch vụ

Kết nối với 

Cổng dịch 

vụ công 

quốc gia

Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận

Trực 

tuyến



Nội dung cắt 

giám, đơn giản 

Tiết 

kiệm 

chi phí 

đi lại

Thời gian đi lại

Giảm 

chi phí 

tiết 

kiệm hồ 

sơ

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/giờ

99,29%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

98,94%

60,00%

52,55%

87,30%

100,00%

#DIV/0!

99,93%

99,71%

73,94%
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Tỷ lệ

Tiết kiệm

(Công thức tính được Quy định tại Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 30/10/2017)



Chi phí 

tiết kiệm

Công an

Công an

Công an

Công an

Công an

Công an

Công an

Công an

Tư pháp

Tư pháp

Tư pháp

Tư pháp

Tư pháp

Công an
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Tiết kiệm

(Công thức tính được Quy định tại Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 30/10/2017)
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